
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /PGDĐT 
V/v xác nhận thông tin Khóa học nâng 

chuẩn IELTS quốc tế thuộc Đề án Ngoại 

ngữ Quốc gia. 

 

 

          Hà Đông, ngày      tháng 05 năm 2024 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập. 

 Thực hiện công văn số 1408/SGDĐT-GDTrH ngày 09/5/2024 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Khóa học nâng chuẩn IELTS quốc 

tế thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Phòng GDĐT quận Hà Đông đề nghị các 

trường tiểu học, các trường trung học cơ sở thực hiện nội dung cụ thể sau: 

 1. Tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào 

tạo; yêu cầu giáo viên của đơn vị tham gia Khóa học đầy đủ, đúng quy định. 

 2. Yêu cầu giáo viên của đơn vị điền các thông tin cá nhân còn thiếu, hoặc 

bổ sung, điều chỉnh thông tin (nếu có) trong Bảng danh sách (Phụ lục đính kèm). 

 3. Xác nhận thông tin của viên chức tham gia Khóa học bằng văn bản và 

gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Lan Hương nhận, số ĐT: 0916810679) 

đồng thời gửi địa chỉ email: qlanhuongpgd@gmail.com trước 11h00’ ngày 

14/5/2024.  

 Sau thời gian trên, nếu Phòng GDĐT không nhận được phản hồi từ đơn 

vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp, gửi báo cáo xác nhận về Sở Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quyết định triệu tập viên chức tham gia Khóa học và 

không chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào. Hiệu trưởng nhà trường hoàn toàn chịu 

trách nhiệm với các nội dung trên. 

 Phòng GDĐT quận Hà Đông yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc 

thực hiện./. 

  

Nơi nhận:  
- Như đề gửi;                                                                         

- Lưu: VT                                                                                                 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Thị Lệ Hằng 

 

 
 



Phụ lục 

Danh sách viên chức tham gia Khóa học năm 2024 

(Kèm theo Công văn số                 ngày         /5/2024 của Phòng GDĐT) 

Số 

TT 

(theo

DS 

của 

Sở) 

TT Lớp Họ và tên giáo viên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Mã ngạch/ 

chức danh 

nghề nghiệp 

Bậc dạy 

(TH, 

THCS, 

THPT, 

GDNN-

GDTX) 

Trường 
Quận/H

uyện 

Điểm 

IELTS 

(đã tham 

gia rà 

soát/ 

sau khi 

đào tạo 

nâng 

chuẩn 

do Sở 

GDĐT 

tổ chức) 

Điểm 

IELTS 

(tự rà 

soát);  

Đơn vị 

rà soát 

Số điện thoại, email của 

giáo viên 

186 1 L10 Phạm Thị Vân Anh 1974 Nữ V.07.03.09 TH TH Dương Nội B Hà Đông 4 0 0398227607 

 iep261197@gmail.com 

187 2 L10 Lê Thị Tuyết Nhung 1978 Nữ V.07.04.32 TH TH Văn Khê Hà Đông 4 0 0985752223, 

  hung31778@gmail.com 

188 3 L10 Trần Thị Kim Oanh 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Dương Nội Hà Đông 4 0 0983411899;  

 oanhttk76@gmail.com 

189 4 L10 Đinh Hải Hồng 1974 Nam V.07.04.32 THCS THCS Kiến Hưng Hà Đông 4 0 0949233123, 

dinhhaihong3@gmail.co

m 

190 5 L10 Nguyễn Thị Thúy Lan 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Hồng 

Phong 

Hà Đông 4 0 0983572177  

 lanthcslhp@gmail.com 

191 6 L10 Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 

1973 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Quý Đôn Hà Đông 4 0 0917476973 

 

huonggiang7296@gmail.

com 

192 7 L10 Trần Thị Tuyết Nhung 1970 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Nguyễn Trãi Hà Đông 4 0 0835692188 

 nhungvu68@gmail.com 



193 8 L10 Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

1976 Nữ V07.04.31 THCS THCS Nguyễn Trãi Hà Đông 4 0 0941939533  

 

phuongthao020976@gm

ail.com 

194 9 L10 Nguyễn Thị Huệ 1971 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Yên Nghĩa Hà Đông 4 0 hueanhhanoi1971@gmai

l.com 

526 10 L27 Phùng Thị Hiền 1978 Nữ V.07.03.28 TH TH Đoàn Kết Hà Đông 4.5 0 0976674318 

 

phungthihien1978@gmai

l.com 

527 11 L27 Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

1973 Nữ V.07.03.28 TH TH Đồng Mai 1 Hà Đông 4.5 0 0904677273 

 

thaonguyendm1@gmail.

com 

528 12 L27 Nguyễn Thị Huyền 1976 Nữ V.07.03.08 TH TH Dương Nội A Hà Đông 4.5 0 0902111276 

  

huyenqt1976@gmail.co

m 

529 13 L27 Nguyễn Thị Thảo 1977 Nữ V.07.03.28 TH TH Mậu Lương Hà Đông 4.5 0 0396292567;  

 

thaokimdong77@gmail.c

om 

530 14 L27 Vũ Thị Thủy 1973 Nữ V.07.03.08 TH TH Nguyễn Du Hà Đông 4.5 0 0984493899 

 vuthuy3112@gmail.com 

531 15 L27 Phùng Thị Thu Thủy 1981 Nữ V.07.03.28 TH TH Nguyễn Trãi Hà Đông 4.5 0 0913861577 

 

thuyphungnt06@gmail.c

om 

532 16 L27 Mai Thị Thanh Huyền 1981 Nữ V.07.03.28 TH TH Trần Đăng Ninh Hà Đông 4.5 0 0915.842.815 

 

maithithanhhuyen123456

@gmail.com 



533 17 L27 Hoàng Thị Tuyết 

Nhung 

1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Trần Đăng 

Ninh 

Hà Đông 4.5 0 0989205498  

 nhungtit77@gmail.com 

534 18 L27 Đỗ Thị Vân Hải 1975 Nữ V07.04.31 THCS THCS Văn Khê Hà Đông 4.5 0 0934521213,  

 

dothivanhaicm@gmail.c

om 

542 19 L28 Nguyễn Thị Thanh Tú 1980 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Phú La Hà Đông 4.5 0 0979.540.198 

 

nguyenthanhtu802@gma

il.com 

543 20 L28 Đinh Thị Kim An 1979 Nữ V07.04.31 THCS THCS Văn Khê Hà Đông 4.5 0 0902422276,  

 

dinhthikiman30@gmail.c

om 

544 21 L28 Lê Thị Quỳnh Như 1979 nữ V.07.04.32 THCS THCS Yên Nghĩa Hà Đông 4.5 0 0987423780 

 

quynhnhu79cdsp@gmail

.com 

545 22 L28 Bùi Thị Kim Liên 1978 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Văn Yên Hà Đông 4.5 0 0346121388  

 

buikimlien1978@gmail.c

om 

547 23 L28 Nguyễn Thị Hồng Thu 1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Dương Nội Hà Đông 4.5 0 0972886699; 

nguyennguyenhongthu@

gmail.com 

548 24 L28 Lê Công Toàn 1977 Nam V.07.04.32 THCS THCS Mỗ Lao Hà Đông 4.5 0 0988084071, 

 

lecongtoan77@gmail.co

m 

549 25 L28 Nguyễn Thị Hoài 

Hương 

1976 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Kiến Hưng Hà Đông 4.5 0 0901234568 

 

huong767303@gmail.co

m 



550 26 L28 Đoàn Thị Thoan 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Phú Lương Hà Đông 4.5 0 0987521369,  

 

doanthoan76@gmail.co

m 

551 27 L28 Phạm Thị Ngọc Lan 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Trần Đăng 

Ninh 

Hà Đông 4.5 0 0914952604 

  lan.xuan.hieu @ 

gmail.com 

552 28 L28 Vũ Thị Thu Huyền 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Văn Quán Hà Đông 4.5 0 0987429133 

 

thuhuyenvu1976@gmail.

com 

554 29 L28 Phùng Hải Chinh 1975 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Dương Nội Hà Đông 4.5 0 0989650789;  

 

phunghaichinh1975@gm

ail.com 

555 30 L28 Trần Thị Hoa 1975 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Lợi Hà Đông 4.5 0 0904902998;  

 

hoatran280575@gmail.c

om 

556 31 L28 Vũ Thị Kim Oanh 1975 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Phú Lương Hà Đông 4.5 0 0836248888, 

 oanhlong75@gmail.com 

557 32 L28 Đoàn Thu Hà 1975 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Trần Đăng 

Ninh 

Hà Đông 4.5 0 0989060798  

 

doanthuha.tdn@gmail.co

m 

558 33 L28 Lại Thị Uyên Châm 1974 Nữ V07.04.31 THCS THCS Văn Khê Hà Đông 4.5 0 0984824274,  

 

Uyencham74@gmail.co

m 

560 34 L28 Hoàng Thị Kim Liên 1973 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Phú La Hà Đông 4.5 0 0988.060.986 

 

hoangkimlien73@gmail.

com 

1001 35 L51 Nguyễn Thị Bích Hằng 1977 Nữ V.07.04.32 TH TH Đoàn Kết Hà Đông 5 0 0988312373 

  



bangxanh01@gmail.com 

1021 36 L52 Ngô Thị Luyến 1981 Nữ V07.03.28 TH TH Đồng Mai 2 Hà Đông 5 0 0904077463: gmail: 

ngoluyen2009@gmail.co

m 

1022 37 L52 Nguyễn Thị Thu Tâm 1978 Nữ V.07.03.09 TH TH Kiến Hưng Hà Đông 5 0 0904304754  

 

nhantam1978@gmail.co

m 

1023 38 L52 Bùi Thị Ngọc Bích 1981 Nữ V.07.03.29 TH TH Kim Đồng Hà Đông 5 0 0902203671 

 

hienbich7181@gmail.co

m 

1024 39 L52 Nguyễn Thị Huê 1976 Nữ V.07.03.29 TH TH La Khê Hà Đông 5 0 0904330639  

 quyhueta@gmail.com 

1025 40 L52 Nguyễn Thị Vân 1979 Nữ V.07.03.28 TH TH Lê Lợi Hà Đông 5 0 0942162615 

 

vanvangiang246@gmail.

cpm 

1026 41 L52 Trịnh Thị Hậu 1994 Nữ V.07.03.09 TH TH Lê Trọng Tấn Hà Đông 5 0 0967465382 

 

trinhhau2101@gmail.co

m 

1027 42 L52 Hoàng Thị Lý 1978 Nữ V.07.03.28 TH TH Nguyễn Du Hà Đông 5 0 0975064059 

 Hoanglyhc@gmail.com 

1028 43 L52 Đặng Thị Liên 1979 Nữ V.07.03.08 TH TH Nguyễn Du Hà Đông 5 0 0904657608 

 

lienntnguyendu@gmail.c

om 

1029 44 L52 Tô Thị Phương Thảo 1978 Nữ V.07.03.28 TH TH Trần Quốc Toản Hà Đông 5 0 0978.796.614 

 

tothiphuongthaota@gmai



l.com 

1030 45 L52 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

1973 Nữ V.07.04.28 TH TH Vạn Bảo Hà Đông 5 0 0987433891 

 

thanhhuyen188ta@gmail

.com 

1031 46 L52 Đinh Thị Thủy Nga 1978 Nữ V.07.03.08 TH TH Văn Yên Hà Đông 5 0 0942932979  

 ngatp2011@gmail.com 

1032 47 L52 Nguyễn Thị Dung 1983 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Đồng Mai Hà Đông 5 0 0904830343  

 

ngoclinhlaundry@gmail.

com 

1033 48 L52 Triệu Tiến Tú 1977 Nam V.07.04.31 THCS THCS Dương Nội Hà Đông 5 0 0975488943 

 

trieutientu1977@gmail.c

om 

1034 49 L52 Khương Thị Thúy 

Nhung 

1978 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Dương Nội Hà Đông 5 0 0293510228;  

 

nhungbangtrang@gmail.

com 

1035 50 L52 Lê Thị Thanh Xuân 1979 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Kiến Hưng Hà Đông 5 0 0984644105 

 

lexuantienganh@gmail.c

om 

1036 51 L52 Nguyễn Hữu Điệp 1975 Nam V.07.04.30 THCS THCS Lê Hồng 

Phong 

Hà Đông 5 0 0946211567 

 diepdat75@gmail.com 

1037 52 L52 Triệu Thị Hương 1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Hồng 

Phong 

Hà Đông 5 0 0852329329 

 

huongduy1977@gmai.co

m 



1038 53 L52 Nguyễn Thị Anh 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Quý Đôn Hà Đông 5 0 0973143226  

 

anhmanh2226@gmail.co

m 

1041 54 L53 Nguyễn Thị Thúy Hà 1977 Nữ V.07.03.28 TH TH Nguyễn Trãi Hà Đông 5 0 0984951248 

 

thuyhalove9999@gmail.

com 

1042 55 L53 Vũ Thị Diễn 1976 Nữ V.07.03.28 TH TH Trần Phú Hà Đông 5 0 0975684379 

 

vuthidien2211@gmail.co

m 

1043 56 L53 Phạm Thị Thúy Nga 1978 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Hồng 

Phong 

Hà Đông 5 0 0983766106 

 

thuyngadongmai@gmail.

com 

1044 57 L53 Trần Thị Kim Chỉnh 1979 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Lê Quý Đôn Hà Đông 5 0 0961001282  

 

chinhkim160579@gmail.

com 

1045 58 L53 Nguyễn Hữu Mạnh 1978 Nam V.07.04.32 THCS THCS Mỗ Lao Hà Đông 5 0 0984139345, 

 

nguyenhuumanh1978@g

mail.com 

1046 59 L53 Lê Thị Thảo Hiền 1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Nguyễn Trãi Hà Đông 5 0 0978455348 

 

lethaohien1905@gmail.c

om 

1047 60 L53 Ngô Thị Hà 1978 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Nguyễn Trãi Hà Đông 5 0 0965979939,  

 hangogv@gmail.com 

1048 61 L53 Lê Thị Bích Vân 1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Phú Cường Hà Đông 5 0 0976431055 

 van2nt@gmail.com 



1049 62 L53 Nguyễn Thị Lan 

Phương 

1971 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Phú La Hà Đông 5 0 0385693998 

fachima89.1@gmail.com 

1050 63 L53 Nguyễn Đình Hoan 1974 Nam V.07.04.31 THCS THCS Phú La Hà Đông 5 0 0973399269;  

 

hoanphula9909@gmail.c

om 

1051 64 L53 Vũ Thị Thương 1977 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Phú Lãm Hà Đông 5 0 0903408467 

 

thuong1977pl@gmail.co

m 

1052 65 L53 Lã Thị Thanh 1977 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Phú Lương Hà Đông 5 0 0902123812,  

 thanhbh77@gmail.com 

1053 66 L53 Nguyễn Thị Tuyết 

Minh 

1974 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Trần Đăng 

Ninh 

Hà Đông 5 0 0869525510  

 

nttuyetminh1974@gmail

.com 

1054 67 L53 Nguyễn Thị Lượng 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Trần Đăng 

Ninh 

Hà Đông 5 0 .0862262689  

 

Luongtdn689@gmail.co

m 

1055 68 L53 Trần Thị Bích Vân 1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Vạn Phúc Hà Đông 5 0 0988865672 

 vanhieu72@gmail.com 

1056 69 L53 Nguyễn Thị Thu Vân 1973 Nữ V.07.04.10 THCS THCS Văn Quán Hà Đông 5 0 0904847369 

 

vancanh1503@gmail.co

m 

1057 70 L53 Sỹ Thị Thúy Hằng 1978 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Văn Yên Hà Đông 5 0 0916111112, 

  

hangtien112@gmail.com 

1058 71 L53 Lê Thị Hoa 1979 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Yên Nghĩa Hà Đông 5 0 977900466 

 hoathu321@gmail.com 



1061 72 L54 Đỗ Bích Hiền 1978 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Trần Đăng 

Ninh 

Hà Đông 5 0 0353463995  

 dohien78@gmail.com 

1648 73 L83 Bùi Thị Kim Thuý 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Biên Giang Hà Đông 5.5 0 0904892636 

 

buithikimthuy@moet.ed

u.vn 

1649 74 L83 Nguyễn Thị Thái 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Quý Đôn Hà Đông 5.5 0 0397025668 

 

thainguyenlhp@gmail.co

m 

1650 75 L83 Nguyễn Thị Thu 

Hương 

1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Văn Quán Hà Đông 5.5 0 0328659999 

 thuhuongva@gmail.com 

1668 76 L84 Hoàng Thị Hương 1989 Nữ V.07.03.29 TH TH An Hưng Hà Đông 5.5 0 0981203036, 

  

huonghoang3012@gmail

.com 

1669 77 L84 Nguyễn Thị Hương 

Giang 

1985 Nữ V.07.03.28 TH TH Lê Lợi Hà Đông 5.5 0 0985175768 

 

huonggiangc1leloi@gma

il.com 

1670 78 L84 Trần Thị Hương 1984 Nữ V.07.03.29 TH TH Lê Quý Đôn Hà Đông 5.5 0 0947130016 

 

huongc1kimdong@gmail

.com 

1671 79 L84 Nguyễn Thị Hải Yến 1980 Nữ V.07.03.28 TH TH Phú Cường Hà Đông 5.5 0 0833215123 

 yenprimary@gmail.com 

1672 80 L84 Dương Thị Thu Trà 1985 Nữ V.07.03.29 TH TH Phú La Hà Đông 5.5 0 0904997424 

 

duongthutra85@gmail.co

m 



1673 81 L84 Đỗ Thị Xuân 1979 Nữ V.07.03.29 TH TH Phú Lãm Hà Đông 5.5 0 0979739656  

 

xuan.tieuhocphulam@g

mail.com 

1674 82 L84 Nguyễn Thị Nhâm 1982 Nữ V.07.03.28 TH TH Phú Lương I Hà Đông 5.5 0 0903265283 

 

nguyennhampl1@gmail.

com 

1675 83 L84 Nguyễn Thị Huệ 1977 Nữ V.07.03.29 TH TH Văn Yên Hà Đông 5.5 0 0902587708  

 hue.c1vy@gmail.com 

1676 84 L84 Nguyễn Thị Thu Huyền 1980 Nữ V.07.03.09 TH TH Yết Kiêu Hà Đông 5.5 0 0976364966 

 

huyen510771@gmail.co

m 

1677 85 L84 Nguyễn Thị Thu Hằng 1985 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Biên Giang Hà Đông 5.5 0 0987193958,  

 

nguyenhang.@moet.edu.

vn 

1678 86 L84 Phạm Ngọc Mai 1986 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Biên Giang Hà Đông 5.5 0 0904562110 

 

phamngocmai261087@g

mail.com 

1679 87 L84 Triệu Thị Mai Hương 1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Quý Đôn Hà Đông 5.5 0 904737374  

 

trieumaihuong0110@gm

ail.com 

1680 88 L84 Trịnh Thị Minh Thu 1979 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Lê Quý Đôn Hà Đông 5.5 0 0984346139 

 thutrinh31@gmail.com 



1681 89 L85 Lê Thị Phương 1976 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Mậu Lương Hà Đông 5.5 0 0986781576 

 

lephuongthcsml@gmail.

com 

1682 90 L85 Vũ Thị Thuỷ 1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Mậu Lương Hà Đông 5.5 0 0941253338 

 

thuymauluong@gmail.co

m 

1683 91 L85 Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

1979 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Mỗ Lao Hà Đông 5.5 0 0986669679,  

 txuan79@gmail.com 

1684 92 L85 Phạm Thị Thu Hương 1981 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Mỗ Lao Hà Đông 5.5 0 0972256639;  

 huongsdtkt@gmail.com 

1685 93 L85 Đàm Thị Thu Huyền 1974 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Nguyễn Trãi Hà Đông 5.5 0 0988768488  

 

thuhuyendt74@gmail.co

m 

1686 94 L85 Lê Thị Thanh Hồng 1975 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Nguyễn Trãi Hà Đông 5.5 0 0948775389  

 

lethanhhong75@gmail.c

om 

1687 95 L85 Lê Thị Thu Thủy 1990 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Phú Cường Hà Đông 5.5 0 0987205230 

 

lethithuthuy308@gmail.c

om 

1688 96 L85 Nguyễn Phương Ngân 1976 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Phú La Hà Đông 5.5 0 388740512 

 nganbh76@gmail.com 

1689 97 L85 Nguyễn Thị Lan 1979 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Phú La Hà Đông 5.5 0 0384.383.688 

 

cuncon2563@gmail.com 



1690 98 L85 Nguyễn Thị Xinh 1987 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Phú Lãm Hà Đông 5.5 0 0398293303 

 

ngocxinh0907@gmail.co

m 

1691 99 L85 Bùi Thị Thanh Huong 1976 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Phú Lương Hà Đông 5.5 0 0932294976  

  hbuikt@gmail.com 

1692 100 L85 Nguyễn Thuý Hằng 1977 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Trần Đăng 

Ninh 

Hà Đông 5.5 0 0981030977,  

 binhang21@gmail.com 

1693 101 L85 Nguyễn Thị Thuý Hà 1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Văn Khê Hà Đông 5.5 0 0986531279, 

 

nguyenthuyha1410@gm

ail.com 

1694 102 L85 Nguyễn Thu Hằng 1977 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Vạn Phúc Hà Đông 5.5 0 0912729589 

 

hangthu3008@gmail.co

m 

1695 103 L85 Cung Thị Bích Ngọc 1978 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Văn Quán Hà Đông 5.5 0 0964473333 

 

cungngoc78@gmail.com 

1696 104 L85 Đặng Thị Minh Tâm 1978 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Văn Quán Hà Đông 5.5 0 0904239494 

 

tamdang1481978@gmail

.com 

1697 105 L85 Đặng Thị Ngữ 1978 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Yên Nghĩa Hà Đông 5.5 0 0934491389  

 

mydearsun300605@gma

il.com 

2011 106 L101 Lê Thanh Hợp 1972 Nam V.07.04.32 THCS THCS Văn Yên Hà Đông 4.5 0 0934277857:  

 

lebachhopgva@gmail.co

m 

2013 107 L101 Ngô Trọng Đạt 1971 Nam V.07.04.32 THCS THCS Mỗ Lao Hà Đông 4.5 0 0988084071 

 dat.ntr@gmail.com 



2014 108 L101 Lê Thị Hương 1969 Nữ V.07.04.12 THCS THCS Yên Nghĩa Hà Đông 4.5   0393958523  

 lhuong088@gmail.com 

2015 109 L101 Ngô Thanh Huyền 1968 Nữ V07.04.31 THCS THCS Văn Khê Hà Đông 4.5   0984154998,  

 

Thanhhuyenlmy@gmail.

com 

2024 110 L102 Lê Thị Kim Thanh 1968 Nữ V.07.03.29 TH TH Kiến Hưng Hà Đông 4.5   0915442575  

 

Kimthanhx68@gmail.co

m 

2080 111 L104 Phạm Thị Bích Liên 1968 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Lợi Hà Đông 5.5   0915022304, 

 Pblien2512@gmail.com 

2104 112 L106 Vương Thị Thuỳ Linh 1993 Nữ V.07.04.12 THCS THCS Trần Đăng 

Ninh 

Hà Đông 6.0   0914022893  

 

Vuongthuylinh168@gma

il.com 

2106 113 L106 Phạm Thị Uyên 1986 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Quý Đôn Hà Đông 6.0   0973363791 

 

phamuyenc2lqd@gmail.

com 

2107 114 L106 Bùi Thị Thu Hiền 1986 Nữ V.07.04.32 THCS THCS Mỗ Lao Hà Đông 6.0   0983098950, 

 

hienbui149@gmail.138c

om 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

Danh sách đề xuất bổ sung viên chức tham gia Khóa học năm 2024 

(Kèm theo Công văn số                 ngày         /5 /2024 của Phòng GDĐT) 

TT Họ và tên giáo viên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Mã ngạch/ 

chức danh 

nghề nghiệp 

Bậc dạy 

(TH, 

THCS, 

THPT, 

GDNN-

GDTX) 

Trường 
Quận/Huyệ

n 

Điểm 

IELTS 

(đã tham 

gia rà 

soát/ 

sau khi 

đào tạo 

nâng 

chuẩn 

do Sở 

GDĐT 

tổ chức) 

Điểm 

IELTS 

(tự rà 

soát);  

Đơn vị 

rà soát 

Số điện thoại, email của giáo viên 

1 Nguyễn Thị Thúy Hà 1980 Nữ V.07.03.29 TH TH Phú La Hà Đông 6.0 0 0982043086 

nguyenthuyha1980@gmail.com 

2 Đinh Thị Thanh 1981 Nữ V.07.03.08 TH TH Phú Lương II Hà Đông 6.0 0 0937021981, 

  dinhthanh544@gmail.com 

3 Vân Thị Hà 1978 Nữ V.07.03.29 TH TH Văn Yên Hà Đông 6.0 0 0974335999;  

vha1978@gmail.com 

4 Nguyễn Thị Lê Hà 1975 Nữ V.07.03.28 TH TH Lê Hồng Phong Hà Đông 6.0 0 0976299345, 

nguyenleha75@gmail.com 

5 Đỗ Thị Kim Hoa 1978 Nam V.07.04.31 THCS THCS Lê Hồng Phong Hà Đông 6.0 0 0912613155, 

dokimhoalhp3@gmail.com 

6 Nguyễn Thị Lệ Thu 1971 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Lê Lợi Hà Đông 5.5 0 0915451477  

 thulenguyen71hn@gmail.com 

7 Nguyễn Thanh Hoa 1980 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Văn Yên Hà Đông 6.0 0 0904658099 

 nguyenthanhhoa1980.tn@gmail.com 

8 Nguyễn Thị Thu 

Hương 

1974 Nữ V.07.04.31 THCS THCS Yên Nghĩa Hà Đông 6.0 0 0369054055 

 huongky26@gmail.com 



9 Nguyễn Thị Như 

Hương 

1979 Nữ V07.04.32 TH TH Phú Lãm Hà Đông 4.0 0 0988026799  

 nhuhuongminh@gmail.com 
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